
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu h i thí ả ờ ừ ế ỗ ỏ

sinh ch  ch n m t ph ng án.ỉ ọ ộ ươ

Câu 1: Giá tr  nh  nh t c a hàm sị ỏ ấ ủ ố có b ng bi n thiên sauả ế  trên đo n ạ  là?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  hình vẽồ ị ư . Tâm đ i x ng c a đ  th  hàm s  có t a đ  là?ố ứ ủ ồ ị ố ọ ộ

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho tích phân  . Khi đó tích phân  b ng?ằ

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong không gian v i h  to  đ  ớ ệ ạ ộ , cho m t ph ng ặ ẳ . Khi đó, m t véc tộ ơ

pháp tuy n c a ế ủ  là?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 5: Trong không gian v i h  to  đ  ớ ệ ạ ộ ,  ph ng trình nào d i đây là ph ng trình chính t c c aươ ướ ươ ắ ủ

đ ng th ng ườ ẳ

A. B. C. D. 

Câu 6: Trong không gian v i  h  to  đ  ớ ệ ạ ộ ,  m t  c u  ặ ầ  có  bán kính

b ng?ằ

A. B. C. D. 

Câu 7: N u hai bi n cế ế ố th a mãnỏ thì b ngằ  ?

A. B. C. D.

Câu 8: Cho b ng s  li u sau đâyả ố ệ

Nhóm

T nầ

số

Kho ng bi n thiên c a m u s  li u cho b i b ng trên là?ả ế ủ ẫ ố ệ ở ả

A. B. C. D. 

Câu 9: Trong các kh ng đ nh sau đây, kh ng đ nh nào ẳ ị ẳ ị sai?

A. Ph ng sai luôn luôn là s  không âm.ươ ố

B. Ph ng sai là bình ph ng c a đ  l ch chu n.ươ ươ ủ ộ ệ ẩ

C. Ph ng sai càng l n thì đ  phân tán c a các giá tr  quanh s  trung bình càng l n.ươ ớ ộ ủ ị ố ớ

D. Ph ng sai luôn luôn l n h n đ  l ch chu n.ươ ớ ơ ộ ệ ẩ

Câu 10: M t v n thú ghi l i tu i th  (đ n v : năm) c a 20 con h  và thu đ c k t qu  nh  sau:ộ ườ ạ ổ ọ ơ ị ủ ổ ượ ế ả ư

Tu i thổ ọ

S  conố

hổ

S  đ c tr ng nào ố ặ ư không s  d ng thông tin c a nhóm s  li u đ u tiên và nhóm s  li u cu i cùng?ử ụ ủ ố ệ ầ ố ệ ố

A. Kho ng bi n thiên.ả ế

B. Kho ng t  phân v .ả ứ ị

C. Ph ng sai.ươ

D. Đ  l ch chu n.ộ ệ ẩ
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Câu 11: Vi t công th c tính di n tích  ế ứ ệ  c a hình ph ng  ủ ẳ  gi i h n b i các đ  th  hàm s  ớ ạ ở ồ ị ố

 và hai đ ngườ    (nh  hình vẽư  bên).

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 12: G i  ọ  là hình ph ng gi i h n b i các đ ng ẳ ớ ạ ở ườ  và  . Th  tích c a kh i trònể ủ ố

xoay t o thành khi quay ạ  quanh tr c ụ  b ngằ

A. . B. . C. . D. .

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i câu,ở ỗ

thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ

Câu 1: Trong  không  gian  v i  h  to  đ  ớ ệ ạ ộ ,  cho  đ ng  th ng  ườ ẳ và  m t  ph ngặ ẳ

 

a) Đ ng th ng ườ ẳ  có m t vect  ch  ph ng là ộ ơ ỉ ươ . 

b) M t ph ng ặ ẳ  có m t vect  pháp tuy n là ộ ơ ế

c) Đ ng th ng ườ ẳ  c t m t ph ng ắ ặ ẳ  t i đi m ạ ể .
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d) M t đ ng th ng vuông góc v i đ ng th ng ộ ườ ẳ ớ ườ ẳ  và song song v i m t ph ng ớ ặ ẳ  có m t vectộ ơ

ch  ph ng là ỉ ươ .

Câu 2: Cho hàm s  ố  có b ng bi n thiên nh  sau:ả ế ư

a) Hàm s  ngh ch bi n trên kho ng ố ị ế ả .

b) Giá trị c c đ i c a hàm s  là ự ạ ủ ố .

c) Giá tr  nh  nh t c a hàm s  trên đo n ị ỏ ấ ủ ố ạ  b ng ằ

d) Đ  th  c a hàm s  không có tâm đ i x ng.ồ ị ủ ố ố ứ

Câu 3: Cho hình ph ng ẳ  gi i h n b i ớ ạ ở  đ ng tròn có bán kính ườ  đ ng cong ườ  và tr cụ

hoành (mi n tô đ m). ề ậ

a) Di n tích ệ .

b) Di n tích ệ .

c) Th  tích v t th  khi quay ph n ể ậ ể ầ  quanh tr c hoành là ụ

d) Th  tích ể c a kh i t o thành khi cho hình ủ ố ạ  quay quanh tr c ụ hoành là 

Câu 4: Năm 2020, d ch COVID-19 bùng phát trên toàn th  gi i. Các nhà khoa h c đã phát tri n m t lo iị ế ớ ọ ể ộ ạ

test  nhanh đ  phát hi n virus SARS-CoV-2 gây b nh COVID-19.  Theo th ng kê,  khi  m t ng iể ệ ệ ố ộ ườ

nhi m virus SARS-CoV-2 thì xác su t đ  test nhanh có k t qu  d ng tính là 90%. Tuy nhiên, khiễ ấ ể ế ả ươ
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m t ng i không nhi m virus, xác su t đ  test nhanh v n cho k t qu  d ng tính là 5%. Bi t r ngộ ườ ễ ấ ể ẫ ế ả ươ ế ằ

t  l  ng i nhi m virus SARS-CoV-2  m t qu c gia là 2% trong dân s . ỷ ệ ườ ễ ở ộ ố ố

G i X là bi n c  "m t ng i nhi m virus SARS-CoV-2" và Y là bi n c  "m t ng i có k t qu  testọ ế ố ộ ườ ễ ế ố ộ ườ ế ả

nhanh d ng tính".ươ

a) 

b) 

c) 

d) 

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1: M t  ph n  đ ng  ray  c a  tàu  l n  siêu  t c  có  d ng  đ  th  hàm  s  b c  baộ ầ ườ ủ ượ ố ạ ồ ị ố ậ

. Tr c ụ  mô t  quãng đ ng tàu di chuy n theo chi u ngang. Tr cả ườ ể ề ụ

 mô t  chi u cao c a đ ng ray t i m i v  trí ả ề ủ ườ ạ ỗ ị . T  chi u cao xu t phát ừ ề ấ . Tàu l n xu ngượ ố

d i m t đ t l n th  nh t t  v  trí ướ ặ ấ ầ ứ ấ ừ ị , tàu lên kh i m t đ t  v  trí ỏ ặ ấ ở ị  và sau đó tàu

xu ng  d i  m t  đ t  l n  th  hai   v  trí  ố ướ ặ ấ ầ ứ ở ị .  Xét  .  Tính  giá  tr  c aị ủ

 (vi t k t qu  d i d ng s  th p phân)ế ế ả ướ ạ ố ậ

Câu 2: M t x ng in có ộ ưở máy in, m i máy in đ c ỗ ượ  b n in trong m t gi . Chi phí đ  v n hành m tả ộ ờ ể ậ ộ

máy trong m i l n in là ỗ ầ  đ ng. Chi phí cho ồ   máy ch y trong m t gi  là ạ ộ ờ  nghìn

đ ng. H i n u in ồ ỏ ế  t  qu ng cáo thì ph i s  d ng bao nhiêu máy in đ  đ c lãi nhi u nh t?ờ ả ả ử ụ ể ượ ề ấ  

Câu 3: M t v t chuy n đ ng theo quy lu tộ ậ ể ộ ậ  , v i ớ  (giây) là kho ng th i gianả ờ

tính t  lúc v t b t đ u chuy n đ ng vàừ ậ ắ ầ ể ộ   (m / s) là v t t c c a v t t i th i đi mậ ố ủ ậ ạ ờ ể  . H i trongỏ

kho ng th i gianả ờ   giây, k  t  lúc b t đ u chuy n đ ng, v n t c l n nh t c a v t đ t t i th iể ừ ắ ầ ể ộ ậ ố ớ ấ ủ ậ ạ ạ ờ

đi mể  , v n t c nh  nh t c a v t đ t t i th i đi mậ ố ỏ ấ ủ ậ ạ ạ ờ ể  . Tìm giá tr  ị  (vi t k t qu  d iế ế ả ướ

d ng s  th p phân và làm tròn đ n hàng ph n ạ ố ậ ế ầ nghìn)

Câu 4: Trong không gian h  tr c t a đệ ụ ọ ộ (đ n v  trên m i tr c là kilômét), đài ki m soát không l uơ ị ỗ ụ ể ư

sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa  v  tríở ị và đ c thi t k  phát hi n máy bay  kho ng cáchượ ế ế ệ ở ả

t i đa 600 km. M t máy bay c a hãng Vi t Nam Airlines đang chuy n đ ng theo đ ng th ng ố ộ ủ ệ ể ộ ườ ẳ có

ph ng trình ươ và h ng v  đài ki m soát không l u (nh  hình vẽ). ướ ề ể ư ư Xác đ nhị
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quãng đ ng mà máy bay nh n đ c tín hi u c a đài ki m soát không l u.ườ ậ ượ ệ ủ ể ư  (làm tròn k t quế ả

đ n hàng đ n v , đ n v  ế ơ ị ơ ị ).

Câu 5: M t m nh đ t hình ch  nh t có chi u dài ộ ả ấ ữ ậ ề , chi u r ng ề ộ . Ng i ta mu n tr ng c   haiườ ố ồ ỏ ở

đ u c a m nh đ t hai hình b ng nhau gi i h n b i hai đ ng parabol có hai đ nh cách nhau ầ ủ ả ấ ằ ớ ạ ở ườ ỉ

(nh  hình vẽ bên d i). Ph n còn l i c a m nh đ t ng i ta lát g ch. Bi t chi phí lát g ch làư ướ ầ ạ ủ ả ấ ườ ạ ế ạ

đ ng/ồ  và ti n nhân công tr ng c  là ề ồ ỏ  đ ng/ồ . Tính t ng s  ti n đ  lát g ch vàổ ố ề ể ạ

tr ng c  trên m nh đ t đó ồ ỏ ả ấ (làm tròn k t qu  đ n hàng nghìn, đ n vế ả ế ơ ị nghìn đ ng).ồ

Câu 6: Có hai lô hàng. Lô 1: Có 7 chính ph m và 3 ph  ph m. Lô 2: Có 8 chính ph m và 2 ph  ph m.ẩ ế ẩ ẩ ế ẩ

T  lô th  nh t l y ra 2 s n ph m, t  lô th  hai l y ra 3 s n ph m r i trong s  s n ph m l y đ cừ ứ ấ ấ ả ẩ ừ ứ ấ ả ẩ ồ ố ả ẩ ấ ượ

l y ra l i l y ti p ng u nhiên 2 s n ph m. Tính xác su t đ  trong 2 s n ph m đó có ít nh t m tấ ạ ấ ế ẫ ả ẩ ấ ể ả ẩ ấ ộ

chính ph m. ẩ (vi t k t qu  d i d ng s  th p phân và làm tròn đ n hàng ph n ế ế ả ướ ạ ố ậ ế ầ nghìn)
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ĐÁP ÁN

PH N IẦ

(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ  đi m)ể
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọ
n

D A A C D D C D D B A B

PH N IIẦ
Đi m t i đa c a 01 câu h i là 1 đi m.ể ố ủ ỏ ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể
Thí sinh l a ch n chính xác c   ự ọ ả 04 ý trong 1 câu h i đ c 1 đi m.ỏ ượ ể

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) S a) S a) S a) Đ

b) Đ b) Đ b) Đ b) Đ

c) S c) Đ c) Đ c) Đ

d) Đ d) S d) S d) S

PH N III. Ầ (M i câu tr  l i Đúng thí sinh Đ c ỗ ả ờ ượ  Đi m)ể

Câu 1 2 3 4 5 6

Ch nọ
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L I GI I CHI TI TỜ Ả Ế

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ

Câu 1: Giá tr  nh  nh t c a hàm sị ỏ ấ ủ ố có b ng bi n thiên sauả ế  trên đo n ạ  là?

A. . B. . C. . D. .

Gi iả

Ch nọ  D

Câu 2: Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  hình vẽồ ị ư . Tâm đ i x ng c a đ  th  hàm s  có t a đ  là?ố ứ ủ ồ ị ố ọ ộ

A. B. . C. . D. .

Gi iả

Ch nọ  A

Câu 3: Cho tích phân  . Khi đó tích phân  b ngằ  ?

A. . B. . C. . D. .

Gi iả

Ch nọ  A
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Câu 4: Trong không gian v i h  to  đ  ớ ệ ạ ộ , cho m t ph ng ặ ẳ . Khi đó, m t véc tộ ơ

pháp tuy n c a ế ủ  là?

A. . B. . C. . D. .

Gi iả

Ch nọ  C

Câu 5: Trong không gian v i h  to  đ  ớ ệ ạ ộ ,  ph ng trình nào d i đây là ph ng trình chính t c c aươ ướ ươ ắ ủ

đ ng th ng ườ ẳ

A. B. C. D. 

Gi iả

Ch nọ  D

Câu 6: Trong không gian v i  h  to  đ  ớ ệ ạ ộ ,  m t  c u  ặ ầ  có  bán kính

b ngằ  ?

A. B. C. D. 

Gi iả

Ch nọ  D

Câu 7: N u hai bi n cế ế ố th a mãnỏ thì b ngằ  ?

A. B. C. D.
Gi iả

Ch nọ  C

Câu 8: Cho b ng s  li u sau đâyả ố ệ

Nhóm

T nầ

số

Kho ng bi n thiên c a m u s  li u cho b i b ng trên là?ả ế ủ ẫ ố ệ ở ả

A. B. C. D. 

Gi iả

Ch nọ  D

Câu 9: Trong các kh ng đ nh sau đây, kh ng đ nh nào ẳ ị ẳ ị sai?
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A. Ph ng sai luôn luôn là s  không âm.ươ ố

B. Ph ng sai là bình ph ng c a đ  l ch chu n.ươ ươ ủ ộ ệ ẩ

C. Ph ng sai càng l n thì đ  phân tán c a các giá tr  quanh s  trung bình càng l n.ươ ớ ộ ủ ị ố ớ

D. Ph ng sai luôn luôn l n h n đ  l ch chu n.ươ ớ ơ ộ ệ ẩ

Gi iả

Ch nọ  D

Câu 10: M t v n thú ghi l i tu i th  (đ n v : năm) c a 20 con h  và thu đ c k t qu  nh  sau:ộ ườ ạ ổ ọ ơ ị ủ ổ ượ ế ả ư

Tu i thổ ọ

S  conố

hổ

S  đ c tr ng nào ố ặ ư không s  d ng thông tin c a nhóm s  li u đ u tiên và nhóm s  li u cu i cùng?ử ụ ủ ố ệ ầ ố ệ ố

A. Kho ng bi n thiên.ả ế

B. Kho ng t  phân vả ứ ị .

C. Ph ng sai.ươ

D. Đ  l ch chu n.ộ ệ ẩ

Gi iả

Ch nọ  B

Câu 11: Vi t công th c tính di n tích  ế ứ ệ  c a hình ph ng  ủ ẳ  gi i h n b i các đ  th  hàm s  ớ ạ ở ồ ị ố

 và hai đ ngườ    (nh  hình vẽư  bên).

A. 

B. 

C. 

D. 

10



Gi iả

Ch nọ  A

Câu 12: G i  ọ  là hình ph ng gi i h n b i các đ ng ẳ ớ ạ ở ườ  và  . Th  tích c a kh i trònể ủ ố

xoay t o thành khi quay ạ  quanh tr c ụ  b ngằ

A. . B. . C. . D. .

Gi iả

Ch nọ  B

Ph n II. Câu tr c nghi m đúng saiầ ắ ệ

Câu 1: a) nên m nh đ  sai.ệ ề

b)  nên m nh đ  đúng.ệ ề

c) Đ ng th ng ườ ẳ  c t m t ph ng ắ ặ ẳ  t i đi m ạ ể  nên m nh đ  sai.ệ ề

d) Vì đ ng th ng cóườ ẳ  vect  ch  ph ng làơ ỉ ươ  nên m nh đ  đúng.ệ ề

Câu 2: Quan sát b ng bi n thiên ta cóả ế  a) S, b) Đ, c) Đ, d) S.

Câu 3: Cho hình ph ng ẳ  gi i h n b i ớ ạ ở  đ ng tròn có bán kính ườ  đ ng cong ườ  và tr cụ

hoành (mi n tô đ m). Tính th  tích ề ậ ể  c a kh i t o thành khi cho hình ủ ố ạ  quay quanh tr c ụ  

a)  là  di n tích hình tròn bán kính ệ nên  nên m nh đ  sai.ệ ề

b)Di n tích ệ  nên m nh đ  đúng.ệ ề

c) Th  tích v t th  khi quay ph n ể ậ ể ầ  quanh tr c hoành là ụ  nên m nh đ  đúng.ệ ề
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d) Th  tích ể c a kh i t o thành khi cho hình ủ ố ạ  quay quanh tr c  ụ hoành là   nên

m nh đ  sai.ệ ề

Câu 4:

a) Ta có: là xác su t m t ng i nhi m virus SARS-CoV-2.ấ ộ ườ ễ

Theo đ  bài, t  l  ng i nhi m virus SARS-CoV-2  m t qu c gia là ề ỷ ệ ườ ễ ở ộ ố trong dân s .ố

V y m nh đ  ậ ệ ề đúng.

b) là xác su t m t ng i có k t qu  test nhanh d ng tính, v i đi u ki n ng i đó nhi m ấ ộ ườ ế ả ươ ớ ề ệ ườ ễ

virus

SARS-CoV-2.

Theo gi  thi t, khi m t ng i nhi m virus SARS-CoV-2, xác su t đ  test nhanh có k t qu  d ng tính ả ế ộ ườ ễ ấ ể ế ả ươ

là  V y m nh đ  ậ ệ ề đúng.

c) là xác su t m t ng i nhi m virus SARS-CoV-2, v i đi u ki n ng i đó có k t qu  testấ ộ ườ ễ ớ ề ệ ườ ế ả

nhanh d ng tính.ươ

Ta có: (cmt), 

Thay vào công th c Bayes:ứ     V y m nh đ  ậ ệ ề đúng.

d) Trong câu d, là xác su t m t ng i v a nhi m virus SARS-CoV-2 v a có k t qu  test ấ ộ ườ ừ ễ ừ ế ả

nhanh

d ng tính.ươ

    V y m nh đ  ậ ệ ề sai.

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng nẦ ắ ệ ả ờ ắ

Câu 1: M t  ph n  đ ng  ray  c a  tàu  l n  siêu  t c  có  d ng  đ  th  hàm  s  b c  baộ ầ ườ ủ ượ ố ạ ồ ị ố ậ

.  Tr c  ụ  mô t  quãng đ ng tàu di chuy n theo chi u ngang.ả ườ ể ề

Tr c ụ  mô t  chi u cao c a đ ng ray t i m i v  trí ả ề ủ ườ ạ ỗ ị . T  chi u cao xu t phát ừ ề ấ . Tàu l nượ

xu ng d i m t đ t l n th  nh t t  v  trí ố ướ ặ ấ ầ ứ ấ ừ ị , tàu lên kh i m t đ t  v  trí ỏ ặ ấ ở ị  và sau

đó tàu xu ng d i m t đ t l n th  hai  v  trí ố ướ ặ ấ ầ ứ ở ị . Xét . Tính 

(vi t k t qu  d i d ng s  th p phân)ế ế ả ướ ạ ố ậ
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Đ  th  giao v i tr c hoành t i các đi m: ồ ị ớ ụ ạ ể .

Nên ph ng trình ươ  có ba nghi m ệ .

Cho nên  có d ng: ạ .

Do  nên suy ra .

V y ậ .

V y ậ

Câu 2: M t x ng in có ộ ưở máy in, m i máy in đ c ỗ ượ  b n in trong m t gi . Chi phí đ  v n hành m tả ộ ờ ể ậ ộ

máy trong m i l n in là ỗ ầ  đ ng. Chi phí cho ồ   máy ch y trong m t gi  là ạ ộ ờ  nghìn

đ ng. H i n u in ồ ỏ ế  t  qu ng cáo thì ph i s  d ng bao nhiêu máy in đ  đ c lãi nhi u nh t ?ờ ả ả ử ụ ể ượ ề ấ  

L i gi iờ ả

G i ọ  là s  máy c n ch y đ  in ố ầ ạ ể t  qu ng cáo và ờ ả  là th i gian in, theo gi  thi t ta cóờ ả ế

và chi phí  .

Kh o sát hàm s , ta cóả ố .

V y c n s  d ng ậ ầ ử ụ  máy in đ  có s  lãi nhi u nh t.ể ố ề ấ

Câu 3: M t v t chuy n đ ng theo quy lu tộ ậ ể ộ ậ  , v i ớ  (giây) là kho ng th i gianả ờ

tính t  lúc v t b t đ u chuy n đ ng vàừ ậ ắ ầ ể ộ   (m / s) là v t t c c a v t t i th i đi mậ ố ủ ậ ạ ờ ể  . H i trongỏ

kho ng th i gianả ờ   giây, k  t  lúc b t đ u chuy n đ ng, v n t c l n nh t c a v t đ t t i th iể ừ ắ ầ ể ộ ậ ố ớ ấ ủ ậ ạ ạ ờ
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đi mể  , v n t c nh  nh t c a v t đ t t i th i đi mậ ố ỏ ấ ủ ậ ạ ạ ờ ể  .  Tìm giá tr  ị  (vi t k t qu  d iế ế ả ướ

d ng s  th p phân và làm tròn đ n hàng ph n ạ ố ậ ế ầ nghìn)

L i gi iờ ả

Ta có ; cho .

Khi đó , .

Suy ra .

Câu 4: M t m nh đ t hình ch  nh t có chi u dài ộ ả ấ ữ ậ ề , chi u r ng ề ộ . Ng i ta mu n tr ng c   haiườ ố ồ ỏ ở

đ u c a m nh đ t hai hình b ng nhau gi i h n b i hai đ ng parabol có hai đ nh cách nhau ầ ủ ả ấ ằ ớ ạ ở ườ ỉ

(nh  hình vẽ bên d i). Ph n còn l i c a m nh đ t ng i ta lát g ch. Bi t chi phí lát g ch làư ướ ầ ạ ủ ả ấ ườ ạ ế ạ

đ ng/ồ  và ti n nhân công tr ng c  là ề ồ ỏ  đ ng/ồ . Tính t ng s  ti n đ  lát g ch vàổ ố ề ể ạ

tr ng c  trên m nh đ t đó (làm tròn đ n hàng nghìn).ồ ỏ ả ấ ế  (làm tròn k t qu  đ n hàng nghìn, đ n vế ả ế ơ ị

nghìn đ ng).ồ

L i gi i:ờ ả

L p h  tr c t a đ  nh  hình vẽậ ệ ụ ọ ộ ư

14



T a đ  các đi m: ọ ộ ể

* Parabol  có đ nh ỉ , có ph ng trình d ng: ươ ạ

 đi qua 

V y ậ

* Di n tích tr ng c  là ệ ồ ỏ

* Di n tích lát g ch: ệ ạ

* T ng s  ti n đ  lát g ch và tr ng c  là: ổ ố ề ể ạ ồ ỏ  nghìn đ ng.ồ

Câu 5: Trong không gian h  tr c t a đệ ụ ọ ộ (đ n v  trên m i tr c là kilômét), đài ki m soát không l uơ ị ỗ ụ ể ư

sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa  v  tríở ị và đ c thi t k  phát hi n máy bay  kho ng cáchượ ế ế ệ ở ả

t i đa 600 km. M t máy bay c a hãng Vi t Nam Airlines đang chuy n đ ng theo đ ng th ng ố ộ ủ ệ ể ộ ườ ẳ có

ph ng trình  ươ và h ng v  đài ki m soát không l u (nh  hình vẽ).  ướ ề ể ư ư Xác

đ nh quãng đ ng mà máy bay nh n đ c tín hi u c a đài ki m soát không l u.ị ườ ậ ượ ệ ủ ể ư  (làm tròn k tế

qu  đ n hàng đ n v , đ n v  ả ế ơ ị ơ ị ).
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Ranh gi i vùng ph  sóng c a đài ki m soát không l u là m t c u ớ ủ ủ ể ư ặ ầ tâm bán kính

.

V y ậ .

Thay  vào .

Ta có  

.

V y quãng đ ng mà máy bay nh n đ c tín hi u c a đài ki m soát không l u kho ng ậ ườ ậ ượ ệ ủ ể ư ả .

Câu 6: Có hai lô hàng. Lô 1: Có 7 chính ph m và 3 ph  ph m. Lô 2: Có 8 chính ph m và 2 ph  ph m.ẩ ế ẩ ẩ ế ẩ

T  lô th  nh t l y ra 2 s n ph m, t  lô th  hai l y ra 3 s n ph m r i trong s  s n ph m l y đ cừ ứ ấ ấ ả ẩ ừ ứ ấ ả ẩ ồ ố ả ẩ ấ ượ

l y ra l i l y ti p ng u nhiên 2 s n ph m. Tính xác su t đ  trong 2 s n ph m đó có ít nh t m tấ ạ ấ ế ẫ ả ẩ ấ ể ả ẩ ấ ộ

chính ph m. ẩ (vi t k t qu  d i d ng s  th p phân và làm tròn đ n hàng ph n ế ế ả ướ ạ ố ậ ế ầ nghìn)

L i gi i:ờ ả

G i A là bi n c  l y ra ít nh t 1 chính ph m thì A là bi n c  l y đ c toàn ph  ph m (2 ph  ph m).ọ ế ố ấ ấ ẩ ế ố ấ ượ ế ẩ ế ẩ

G iọ  là bi n c  l y đ c 2 s n ph m l y ra đ u thu c lô 1.ế ố ấ ượ ả ẩ ấ ề ộ

là bi n c  l y đ c 2 s n ph m l y ra t  lô 2.ế ố ấ ượ ả ẩ ấ ừ

là bi n c  l y đ c 2 s n ph m thì 1 s n ph m thu c l  1, 1 s n ph m thu c lô 2.ế ố ấ ượ ả ẩ ả ẩ ộ ộ ả ẩ ộ

Ta có
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 x y ra đ ng th i v i 3 bi n c  trên và 3 bi n c  này l p thành 1 nhóm bi n c  đ y đ .ả ồ ờ ớ ế ố ế ố ậ ế ố ầ ủ

Ta có: 

Theo công th c xác su t đ y đ  ta có:ứ ấ ầ ủ

V y ậ .

Tài li u đ c chia s  b i Website VnTeach.Comệ ượ ẻ ở

https://www.vnteach.com
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